
 

UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CĐSL- TCHSSV 
V/v rà soát tiêu chuẩn và hoàn thiện 

minh chứng xét thăng hạng CDNN   

Sơn La, ngày        tháng 4 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 156/VBHN- BLĐTBXH ngày 10/01/2025 của Bộ LĐ-

TB& XH về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 35/2020/TT- BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GD& 

ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với 

viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 

04/2022/TT- BGDĐT ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT; 

Thực hiện Công văn số 202/VPUB- KGVX ngày 22/01/2025 của Văn phòng 

UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai Văn bản hợp nhất số 156/VBHN- BLĐTBXH ngày 

10/01/2025 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng Sơn La đã ban 

hành Công văn số 46/CĐSL- TCHSSV ngày 06/02/2025 yêu cầu các đơn vị nghiên cứu 

tiêu chuẩn lập danh sách đăng ký gửi về nhà trường thông qua phòng TC- HSSV. Trên cơ 

sở danh sách gửi về, nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện công việc sau: 

 Triển khai cho các cá nhân của đơn vị đã đăng ký xét thăng hạng (bao gồm cả cá 

nhân tại các Phòng, Trung tâm sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị) rà soát, điền thông tin tiêu 

chuẩn rà soát (có bảng điền rà soát thông tin tiêu chuẩn kéo xuống bên dưới) tổng hợp và 

hoàn thiện minh chứng (bản phô tô) gửi về nhà trường (thông qua phòng TC- 

HSSV, Đ/c Lê Thị Mai Anh trước 14h ngày 14/4/2025). 

 Quá thời hạn nêu trên, đơn vị, cá nhân nào không có bản tổng hợp, minh 

chứng gửi về, phòng TC- HSSV không tổng hợp vào danh sách và không xem xét  

trình Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà trường. 

  Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện theo yêu cầu Công văn./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo nhà trường (báo cáo); 
- Các đơn vị (Thực hiện); 

- Lưu: VT./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 

. 



 

BẢN TỔNG HỢP RÀ SOÁT TIÊU CHUẨN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
(Ban hành kèm theo Công văn số:          /CĐSL- TCHSSV ngày         /4/2025 của trường Cao đẳng Sơn La) 

Stt Họ và tên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp, mã 

số  

Tiêu chuẩn  

Về chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN  

Về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng 
Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

Ghi 

chú 

I. Đối với Giảng viên GDNN hạng III thăng hạng lên chức danh Giảng viên GDNN hạng II (Điều 4, Điều 6 VBHN 156 ngày 10/01/25) 

1 
Nguyễn 

văn A 

Giảng viên 

giáo dục 

nghề nghiệp 

lý thuyết 

(hạng III), 

mã số: 

V.09.02.03 

Có chứng chỉ  bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN:  

- Tên chứng chỉ:… 

- Ngày cấp:…. 

- Nơi cấp:……..  

Về trình độ đào tạo 

chuyên môn: Có 

bằng thạc sĩ trở lên  

- Trình độ:  

- Chuyên ngành:  

Về trình độ nghiệp 

vụ sư phạm: Có văn 

bằng, chứng chỉ 

đáp ứng tiêu chuẩn 

về NVSP 

- Tên chứng chỉ/văn 

bằng:… 

- Ngày cấp:…. 

- Nơi cấp:……..  

1. Chủ biên hoặc tham gia biên soạn 01 (một) giáo 

trình hoặc 01 (một) sách chuyên khảo hoặc 02 (hai) 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với ngành 

nghề được phân công dạy đã xuất bản: 

 - Tên, số lượng giáo trình/sách chuyên khảo/chương 

trình đào tạo:……  

- Năm xuất bản:…… 

2. Chủ trì thực hiện 01 (một) nhiệm vụ KHCN cấp 

cơ sở trở lên đã được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên 

hoặc là tác giả chính của 01 (một) bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc trong nước 

(trong danh mục có tính điểm của hội đồng giáo sư 

nhà nước) 

- Tên, số lượng, cấp đề tài NCKH/ Tên, số lượng, tên 

tạp chí đăng bài báo:……  

- Năm nghiệm thu/xuất bản, kết quả:…… 

3. Đạt giải ba trở lên trong Hội giảng cấp tỉnh, bộ 

hoặc chủ trì hoặc tham gia thiết kế, chế tạo ít nhất 

01 (một) đồ dùng, thiết bị dạy học đạt giải ba trở lên 

trong Hội thi thiết bị tự làm/ các Hội thi khác cấp 

tỉnh hoặc bồi dưỡng được ít nhất 02 (hai) giảng 

viên/người học đạt giải trong Hội giảng/Cuộc thi từ 

cấp tỉnh trở lên 

- Tên, số lượng hội thi/thiết bị/hướng dẫn giảng viên, 

người học tham gia:…. 

- Cấp, năm đạt giải:  

Lưu ý: Kê bổ sung trong trường hợp không đạt 1 

  

 



 

trong 3 ý thuộc mục 1, 2,3 đã nêu trên: Trường hợp 

không đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn đã nêu ở mục 1,2,3 

đã nêu trên thì 1 trong 2 tiêu chuẩn còn lại phải đạt 

gấp 02 lần: 

(Ghi các nội dung theo yêu cầu như tiêu chuẩn đã nêu) 

4. Thời gian công tác giữ chức danh giảng viên 

GDNN lý thuyết- Mã số V.09.02.03 hoặc tương 

đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên; trong đó thời 

gian gần nhất giữ chức danh giảng viên GDNN lý 

thuyết- Mã số V.09.02.03 tối thiểu là 01 (một) năm: 

- Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp:  

II. Đối với Giáo viên GDNN hạng IV thăng hạng lên chức danh Giáo viên GDNN hạng III (Điều 4, Điều 11 VBHN 156 ngày 10/01/25) 

Stt Họ và tên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp, mã 

số 

Tiêu chuẩn 

Về chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng 
Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ  

1 
Nguyễn 

văn A 

Giảng viên 

giáo dục 

nghề nghiệp 

lý thuyết 

(hạng III), 

mã số: 

V.09.02.03 

Có chứng chỉ  bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN:  

- Tên chứng chỉ:… 

- Ngày cấp:…. 

- Nơi cấp:……..  

Về trình độ đào tạo 

chuyên môn: Có 

bằng thạc sĩ hoặc 

văn bằng trình độ 

tương đương trở 

lên  

- Trình độ:  

- Chuyên ngành:  

Về trình độ nghiệp 

vụ sư phạm: Có văn 

bằng, chứng chỉ 

đáp ứng tiêu chuẩn 

về NVSP 

- Tên chứng chỉ/văn 

bằng:… 

- Ngày cấp:…. 

- Nơi cấp:……..  

Thời gian công tác giữ chức danh giáo viên GDNN- 

Mã số V.09.02.09 hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) 

năm trở lên; trong đó thời gian gần nhất giữ chức 

danh giáo viên GDNN- Mã số V.09.02.09  tối thiểu là 

01 (một) năm: 

- Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp: 

 

III. Đối với Giảng viên CĐSP hạng III thăng hạng lên chức danh Giảng viên CĐSP hạng II (Điều 5, TT 35 ngày 01/10/2020; TT 04 ngày 

4/3/2022) 



 

 

 

Stt Họ và tên 

Chức danh 

nghề 

nghiệp, mã 

số 

Tiêu chuẩn 

Về trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng 
Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

  

 

1 
Nguyễn 

văn A 

Giảng viên 

Cao đẳng 

Sư phạm 

(hạng III), 

mã số: 

V.07.08.22 

Về trình độ đào tạo 

chuyên môn: Có 

bằng thạc sĩ trở lên 

phù hợp với chuyên 

ngành giảng dạy 

- Trình độ:  

- Chuyên ngành:  

Về trình độ nghiệp 

vụ sư phạm: Có 

chứng chỉ bồi 

dưỡng  NVSP (đối 

với giảng viên không 

tốt nghiệp ĐHSP 

hoặc ĐHSPKT) 

- Tên chứng chỉ/văn 

bằng:… 

- Ngày cấp:…. 

- Nơi cấp:……..  

Có chứng chỉ  bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn CDNN giảng 

viên CĐSP:  

- Tên chứng chỉ:… 

- Ngày cấp:…. 

- Nơi cấp:……..  

1. Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) nhiệm vụ KHCN cấp 

cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt 

yêu cầu trở lên 

- Tên, số lượng, cấp đề tài NCKH:……  

- Năm nghiệm thu, kết quả:…… 

2. Chủ biên hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách 

phục vụ đào tạo được HĐKH (do thủ trưởng cơ sở giáo dục 

hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập) thẩm định, 

nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ 

trình độ trung cấp trở lên phù hợp vứi chuyên ngành giảng 

dạy hoặc đạo tạo của giảng CĐSP và có mã số chuẩn quốc 

tế ISBN: 

 - Tên, số lượng sách:……  

- Năm được nghiệm thu, đưa vào sử dụng:…… 

3. Tác giả của ít nhất 02 (hai) bài báo khoa học là công 

trình nghiên cứu khoa học của giảng viên CĐSP đã được 

công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN 

- Tên, số lượng, tên tạp chí đăng bài báo:……  

- Năm xuất bản:…… 

4. Thời gian công tác giữ chức danh giảng viên CĐSP (hạng 

III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) đối với người 

có bằng đại học, đủ 06 (sáu) năm đối với người có bằng thạc 

sĩ; trong đó phải có ít nhất 01 (một) năm giữ chức danh 

giảng viên CĐSP (hạng III) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

đăng ký xét thăng hạng: 

- Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp: 
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